
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:        /TB-YHCT 

 

             Thái Nguyên, ngày      tháng 8  năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời đơn vị tham gia báo giá thuộc gói thầu: In mẫu biểu 
 phục vụ khám, chữa bệnh năm 2023 - 2024 của 

 Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên 

Hiện nay, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên đang thực hiện lập dự toán 
gói thầu In mẫu biểu phục vụ khám, chữa bệnh năm 2023 của Bệnh viện Y học cổ 

truyền Thái Nguyên. 

Để kế hoạch được triển khai hiệu quả, đảm bảo chất lượng công việc. Bệnh 

viện Y học cổ truyền kính mời các đơn vị/công ty/doanh nghiệp có đủ năng lực, 
kinh nghiệm quan tâm cung cấp báo giá theo danh mục tại phụ lục đính kèm. 

1. Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá dự toán. 

2. Thời hạn gửi báo giá: Trước 17 giờ 00 phút ngày 29 tháng 8 năm 2023. 

3. Yêu cầu báo giá: 

- Hồ sơ báo giá hợp lệ: Báo giá phải có đầy đủ thông tin đơn vị báo giá, ngày, 

tháng, năm ký phát hành báo giá và thời gian hiệu lực của báo giá, đồng thời phải 
có xác nhận và đóng dấu theo quy định. 

- Về giá: Giá theo thị trường đã bao gồm thuế VAT. 

4. Hình thức gửi báo giá: 

Bản cứng (có đóng dấu) gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện (đối với 
trường hợp gửi bưu điện, thời gian Bệnh viện nhận được báo giá phải trước thời 
hạn gửi báo giá) về Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên. Địa chỉ: Tổ 9 - 

Đường Quang Trung - Phường Thịnh Đán - Thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái 
Nguyên (trong giờ hành chính). 

      Trân trọng thông báo! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, KHTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Trần Thanh Bình 



PHỤ LỤC:  

Danh mục gói thầu: In ấn sổ sách, biểu mẫu phục vụ khám, chữa bệnh năm 
2023 - 2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên  

(Kèm theo Thông báo số       /TB-YHCT  ngày       tháng  8  năm 2023 của Giám 
đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên)  

TT Danh mục mẫu biểu Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn ĐVT 
Số 

lượng 

1  Bìa Bệnh án nội trú 

Khổ giấy A3 gấp đôi, in 1 mặt. 

Bìa xanh 150mgs (xanh cơ bản). 

Đóng gáy 10 tờ 
Quyển 18.000 

2  Bìa Bệnh án ngoại trú 

Khổ giấy A3 gấp đôi, in 1 mặt. 

Bìa xanh 150mgs (xanh cơ bản). 
Đóng gáy 04 tờ 

Quyển 155 

3  
Sổ theo dõi giấy tờ người 

bệnh 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 12 

4  
Sổ theo dõi người bệnh 

điều trị nội trú 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 15 

5  
Sổ theo dõi người bệnh ra 

viện 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 2 

6  Sổ báo ăn 

Khổ giấy A4, in 2 mặt,  

Bìa xanh  150mgs  (xanh cơ bản) 

Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 12 

7  
Sổ báo cáo thường trực 
khoa 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 
Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 155 

8  
Sổ báo cáo thường trực 

bệnh viện 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ,  độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 26 

9  
Sổ nghỉ phép 2023 (Bóng 

kính) 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh bóng kính 150mgs  (xanh cơ 

bản). 

Ruột: 250 tờ,  độ trắng 90, đóng ghim 

dán băng dính 

Quyển 2 

10  
Quy trình kỹ thuật thực 

hiện tại bệnh viện 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa Trắng 150mgs Quyển 04 



Ruột: 600 tờ,  độ trắng 90, đóng ghim 

dán băng dính 

11  
Sổ bàn giao thuốc, dụng 

cụ thường trực 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ,  độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 5 

12  
Sổ theo dõi thuốc thứ 7, 

chủ nhật 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 10 

13  
Sổ bàn giao người bệnh 

trong tua trực 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 
Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 5 

14  Sổ phân trực 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 5 

15  Sổ giao ban bệnh viện 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 26 

16  
Sổ sinh hoạt khoa học kỹ 

thuật 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 
băng dính 

Quyển 5 

17  Sổ họp kế hoạch 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 50 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 5 

18  
Sổ theo dõi điều trị oxy 

cao áp 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 15 

19  
Sổ giao ban khoa lâm 

sàng 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 101 

20  
Sổ giao ban khoa xét 

nghiệm 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 10 

21  Sổ xét nghiệm huyết học 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 
băng dính 

Quyển 8 



22  
Sổ xét nghiệm sinh hóa 

máu 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 5 

23  Sổ nhật ký sinh hóa máu 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 
Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 5 

24  Sổ trả kết quả xét nghiệm 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 15 

25  Sổ trả kết quả x-quang 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 15 

26  Sổ xét nghiệm nước tiểu 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 2 

27  
Sổ bàn giao và nhận bệnh 

phẩm 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 2 

28  Sổ biên bản hội chẩn 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 
Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 8 

29  Sổ mời hội chẩn 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ,  độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 2 

30  Sổ sai sót chuyên môn 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 11 

31  Sổ kiểm tra 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 14 

32  Sổ laser nội mạch 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ,  độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 25 

33  Sổ bình bệnh án bác sĩ 
Khổ giấy A4, in 2 mặt 
Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Quyển 18 



Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

34  
Sổ bình kế hoạch chăm 

sóc 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 16 

35  Sổ đi buồng 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ,  độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 50 

36  
Sổ sinh hoạt hội đồng 

người bệnh 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 
Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 26 

37  
Sổ quản lý sửa chữa thiết 

bị y tế 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 20 

38  
Sổ theo dõi máy/thiết bị y 

tế 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 20 

39  
Sổ theo dõi phản ứng có 

hại của thuốc 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 
băng dính 

Quyển 7 

40  
Sổ theo dõi nhiệt độ - độ 

ẩm 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 18 

41  Sổ theo dõi thuốc sắc 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 50 

42  Sổ kiểm thực bước 1 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 50 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 9 

43  Sổ kiểm thực bước 2 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 50 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 9 

44  Sổ kiểm thực bước 3 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 50 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 
băng dính 

Quyển 10 



45  Sổ lưu mẫu thức ăn 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 10 

46  
Sổ kiểm tra vệ sinh hàng 
ngày 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 
Ruột: 100 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 5 

47  Sổ giao ban điều dưỡng 

Khổ giấy A4, in 2 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 30 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 26 

48  Sổ phiếu mượn đồ 

Khổ giấy A5/2, in 1 mặt 

Bìa xanh 150mgs  (xanh cơ bản). 

Ruột: 100 tờ, độ trắng 90, đóng ghim dán 

băng dính 

Quyển 264 

49  Phiếu khám bệnh Khổ giấy A4, in 1 mặt, độ trắng 90 Tờ 6.600 

50  
Phiếu cam kết sử dụng 

dịch vụ theo yêu cầu 
Khổ giấy A5, in 1 mặt, độ trắng 90 Tờ 2.200 

51  

Phiếu công khai dịch vụ 

khám, chữa bệnh ngoại 

trú 

Khổ giấy A4, in 2 mặt, độ trắng 90 Tờ 110 

52  
Phiếu công khai dịch vụ 

khám, chữa bệnh nội trú 
Khổ giấy A4, in 2 mặt, độ trắng 90 Tờ 22.440 

53  
Phiếu theo dõi chức năng 

sống 
Khổ giấy A4, in 2 mặt, độ trắng 90 Tờ 19.800 

54  Phiếu khám chuyên khoa Khổ giấy A5, in 1 mặt, độ trắng 90 Tờ 2750 

55  Tem thủ thuật Khổ giấy A4, in 1 mặt, độ trắng 90 Tờ 26.000 

56  Phiếu thử phản ứng Khổ giấy A4, in 1 mặt, độ trắng 90 Tờ 132 

57  Phiếu truyền dịch Khổ giấy A4, in 1 mặt, độ trắng 90 Tờ 121 

58  Phiếu báo hỏng Khổ giấy A4, in 1 mặt, độ trắng 90 Tờ 726 

59  Biên bản hội chẩn Khổ giấy A4, in 1 mặt, độ trắng 90 Tờ 440 

60  Phiếu thủ thuật tiêm trĩ Khổ giấy A4, in 2 mặt, độ trắng 90 Tờ 10.340 

61  

Phiếu cam đoan chấp 

nhận phẫu thuật, thủ thuật 
và gây mê hồi sức 

Khổ giấy A5, in 1 mặt, độ trắng 90 Tờ 3.300 

62  
Những điều cần lưu ý 

tiêm trĩ 
Khổ giấy A5, in 1 mặt, độ trắng 90 Tờ 1.980 

63  
Phiếu đăng ký sử dụng 

dịch vụ giường điều trị 
Khổ giấy A4, in 1 mặt, độ trắng 90 Tờ 550 



 

theo yêu cầu 

64  Giấy Chuyển tuyến Khổ giấy A4, in 1 mặt, độ trắng 90 Tờ 462 

65  Đơn thuốc tây y Khổ giấy A5, in 1 mặt, độ trắng 90 Tờ 1.320 
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